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STT 

Phụ lục số 01 Thông tư số 23/2024/TT-BYT  

STT  

(cột 1) 

Mã kỹ thuật 

(cột 2) 

Tên chương  

(cột 3) 

Tên kỹ thuật 

(cột 4) 

1.  14356 16.41 
16.RĂNG HÀM 

MẶT 
Điều trị viêm quanh răng 

2.  14357 16.42 
16.RĂNG HÀM 

MẶT 
Trích áp xe lợi 

3.  14358 16.43 
16.RĂNG HÀM 

MẶT 
Lấy cao răng 

4.  14365 16.50 
16.RĂNG HÀM 

MẶT 

Điều trị tuỷ răng và hàn kín hệ 

thống ống tuỷ bằng Gutta 

percha nguội 

5.  14366 16.51 
16.RĂNG HÀM 

MẶT 

Điều trị tuỷ răng và hàn kín hệ 

thống ống tuỷ bằng Gutta 

percha nóng chảy 

6.  14372 16.57 
16.RĂNG HÀM 

MẶT 
Chụp tuỷ bằng Hydroxid canxi 

7.  14373 16.58 
16.RĂNG HÀM 

MẶT 

Lấy tuỷ buồng răng vĩnh viễn 

8.  14376 16.61 
16.RĂNG HÀM 

MẶT 
Điều trị tuỷ lại 

9.  14382 16.68 
16.RĂNG HÀM 

MẶT 

Điều trị sâu ngà răng phục hồi 

bằng Composite 

10.  14383 16.70 
16.RĂNG HÀM 

MẶT 

Điều trị sâu ngà răng phục hồi 

bằng GlassIonomer Cement 

11.  14385 16.72 
16.RĂNG HÀM 

MẶT 
Phục hồi răng bằng Composite 

12.  14417 16.104 
16.RĂNG HÀM 

MẶT 
Chụp nhựa 

13.  14418 16.105 
16.RĂNG HÀM 

MẶT 
Chụp kim loại 

14.  14419 16.106 
16.RĂNG HÀM 

MẶT 
Chụp hợp kim thường cẩn nhựa 

15.  14420 16.107 
16.RĂNG HÀM 

MẶT 
Chụp hợp kim thường cẩn sứ 

16.  14422 16.109 16.RĂNG HÀM Chụp sứ toàn phần 
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MẶT 

17.  14424 16.111 
16.RĂNG HÀM 

MẶT 
Chụp sứ Cercon 

18.  14425 16.112 
16.RĂNG HÀM 

MẶT 
Cầu nhựa 

19.  14426 16.113 
16.RĂNG HÀM 

MẶT 
Cầu hợp kim thường 

20.  14427 16.114 
16.RĂNG HÀM 

MẶT 
Cầu kim loại cẩn nhựa 

21.  14428 16.115 
16.RĂNG HÀM 

MẶT 
Cầu kim loại cẩn sứ 

22.  14431 16.118 
16.RĂNG HÀM 

MẶT 
Cầu sứ toàn phần 

23.  14432 16.119 
16.RĂNG HÀM 

MẶT 
Cầu sứ Cercon 

24.  14444 16.131 
16.RĂNG HÀM 

MẶT 

Hàm giả tháo lắp bán phần nền 

nhựa dẻo 

25.  14445 16.132 
16.RĂNG HÀM 

MẶT 

Hàm giả tháo lắp toàn phần nền 

nhựa dẻo 

26.  14446 16.133 
16.RĂNG HÀM 

MẶT 
Hàm khung kim loại 

27.  14450 16.137 
16.RĂNG HÀM 

MẶT 
Tháo cầu răng giả 

28.  14451 16.138 
16.RĂNG HÀM 

MẶT 
Tháo chụp răng giả 

29.  14453 16.140 
16.RĂNG HÀM 

MẶT 
Thêm răng cho hàm giả tháo lắp 

30.  14454 16.141 
16.RĂNG HÀM 

MẶT 
Thêm móc cho hàm giả tháo lắp 

31.  14486 16.173 
16.RĂNG HÀM 

MẶT 

Sử dụng mắc cài tự buộc trong 

nắn chỉnh răng 

32.  14499 16.186 
16.RĂNG HÀM 

MẶT 

Nắn chỉnh răng bằng hàm tháo 

lắp 

33.  14509 16.196 
16.RĂNG HÀM 

MẶT 
Mài chỉnh khớp cắn 

34.  14516 16.203 
16.RĂNG HÀM 

MẶT 
Nhổ răng vĩnh viễn 

35.  14517 16.204 
16.RĂNG HÀM 

MẶT 
Nhổ răng vĩnh viễn lung lay 

36.  14518 16.205 
16.RĂNG HÀM 

MẶT 
Nhổ chân răng vĩnh viễn 

37.  14519 16.206 
16.RĂNG HÀM 

MẶT 
Nhổ răng thừa 
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38.  14536 16.223 
16.RĂNG HÀM 

MẶT 

Trám bít hố rãnh với Composite 

hoá trùng hợp 

39.  14537 16.224 
16.RĂNG HÀM 

MẶT 

Trám bít hố rãnh với Composite 

quang trùng hợp 

40.  14543 16.230 
16.RĂNG HÀM 

MẶT 

Điều trị răng sữa viêm tuỷ có 

hồi phục 

41.  14544 16.231 
16.RĂNG HÀM 

MẶT 
Lấy tuỷ buồng răng sữa 

42.  14545 16.232 
16.RĂNG HÀM 

MẶT 
Điều trị tuỷ răng sữa 

43.  14548 16.236 
16.RĂNG HÀM 

MẶT 

Điều trị răng sữa sâu ngà phục 

hồi bằng GlassIonomer Cement 

44.  14550 16.238 
16.RĂNG HÀM 

MẶT 
Nhổ răng sữa 

45.  14551 16.239 
16.RĂNG HÀM 

MẶT 
Nhổ chân răng sữa 

46.  14552 16.240 
16.RĂNG HÀM 

MẶT 
Trích áp xe lợi trẻ em 

47.  14553 16.241 
16.RĂNG HÀM 

MẶT 

Điều trị viêm lợi trẻ em (do 

mảng bám) 

Tổng: 47 danh mục. 
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